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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Bản án số: 79/2025/DS-ST  

Ngày: 19/6/2025. 

V/v: Tranh chấp hợp đồng  

tín dụng. 

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.   

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Lê Thị Xuân Mai. 

2. Bà Đặng Thị Ngọc Hằng. 

Thư ký phiên tòa: Bà Đặ            Anh – T ư ký Tò  á    â  dâ  Qu n 

3, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà     T ị T u  ư    - Kiểm sát viên.  

T      á    à  16    à  19   á   6     2025  ại phòng xử án Tòa án nhân 

dân Qu n 3, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ   ẩm công khai vụ á  dâ  s    ụ 

lý số 644/2024/TLST-DS   à  08   á   10     2024 về việc tranh chấp hợp 

đồng tín dụng theo Quyế  đị   đư  vụ án ra xét xử sơ   ẩm số 

162/2025/QĐXXST-DS   à  24   á   4     2025 và Quyế  định hoãn phiên 

tòa số 227/2025/QĐST-DS   à  20   á   5     2025   iữ   á  đươ   s :  

1. Nguyên đơn:   â   à   T ươ    ại Cổ phầ  Đ. 

Trụ sở: T T  P ư ng L, qu n H, Thành phố Hà Nội. 

  ư i đại diệ   ợp p áp  ủ    u    đơ :     Nguyễ  Đì    ồng L   à 

Đỗ Thị T   à Lê Thị Thanh T1      đị     : Tầng G, số B    p ư ng B, Qu n 

A, Thành phố Hồ Chí Minh  à   ư i đại diệ       ủ   u ề   Qu ế  đị   số 

774/B D -TTX  2   à  28/02/2025 . C   ặ . 

2. Bị đơn:  

- Ông Nguyễn Minh T2  si       1979.       ặ . 

 

- Bà Trần Thị Châu P  si       1984.       ặ . 
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C    địa ch : Số E H, tổ E  kP G  p ư ng L, Qu n I ( nay thành phố T) 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơ  k ởi kiện ngày 06/6/2024 các l i khai trong quá trình giải quyết vụ 

á    u    đơ    â   à   T ươ    ại Cổ phầ  Đ (gọi t t B      à Lê Thị 

Thanh T1 đại diệ    ì    à    ư s u:  

- B đã ký với khách hàng là ông Nguyễn Minh T2 và  à Trần Thị Châu P 02 

hợp đồng tín dụ     ư s u:  

1.  ợp đồ    í  dụ   số 01/2021/15469202/ ĐTD   à  14/5/2021   ội 

du  : Số  iề  v  : 9.500.000.000 đồ       i  i   v  : 240   á     ụ  đí   v  : 

T       á   iề         u ể    ượ    u ề  sử dụ   đấ   ọ   ạ   ại   ử  đấ  số 

328      ả  đồ số 6  đị     : p ư    P    à   p ố T  T à   p ố  ồ C í Mi  ; 

lãi suấ   p í  p ạ  vi p ạ :  ãi suấ  áp dụ   đối với số  iề  v    ại    i điể  ký 

 ợp đồ    à:  ãi suấ      v          ạ :  ãi suấ      v  : 7 5%/     đượ  áp 

dụ    ố đị         suố     i  i   ưu đãi. T  i  i   ưu đãi: 12   á   kể  ừ   à  

 iải   â   ầ  đầu. Điều        ãi suấ : 06   á  / ầ  kể  ừ   à   ế     i  i   ưu 

đãi và   á    à  đầu   á    ủ    á   01 và   á   7.  ãi suấ  điều      :  ãi 

suấ   ơ sở + 3 9%/   .  ãi suấ   ơ sở: Đượ  xá  đị    ằ    ãi suấ   iề   ửi  iế  

kiệ   á   â    Đ  ại   â   à   kỳ  ạ  24   á     ả  ãi  uối kỳ   ại    i điể  

điều       .  ãi suấ   ợ  uá  ạ :  ãi suấ   uá  ạ  áp dụ   đối với  ợ  ố   uá 

 ạ   à: 150%  ãi suấ      v          ạ    ãi suấ  v   đã đượ  điều        ếu     

  u  ại điể    k  ả   à   ại    i điể    u ể   ợ  uá  ạ   í        số dư  ợ  ố  

 ị  uá  ạ   ươ   ứ   với    i  i          ả.  ãi        ả áp dụ   đối với  ợ  ãi 

       ả: T     u  đị    ủ    â   à         ừ      i kỳ. C i  iế        ợp 

đồ    í  dụ   01/2021/15469202/ ĐTD   à  14/5/2021. T     iệ   ợp đồ   

tín dụ          u ễ  Mi   T2 và bà T ầ  T ị C âu P đã       ợ k  ả  v   

 ủ  B số  iề  9.500.000.000 đồ   và    à  18/5/2021       ả   k   ú  vố    à  

18/5/2021. 

2.  ợp đồ    ấp  ạ   ứ    ấu   i số 01/2022/15469202/ ĐTD   à  

26/5/2022   ội du  : Số  iề  v         ạ   ứ    ấu   i: 1.000.000.000 đồ     ài 

k  ả   ấp  ạ   ứ    ấu   i số 16910000848184. Mụ  đí   sử dụ    ạ   ứ  

  ấu   i: T       á   á    i p í      ụ  đí    i u d     si     ạ   ủ      v    

 i  đì       v  . T  i  i   du    ì  ạ   ứ    ấu   i v  : 12   á   kể  ừ   à  

ký  ợp đồ  .  ãi suấ      v    ại    i điể  ký  ợp đồ  : 8%/   .  ãi suấ      

v     ấu   i  =   ãi suấ   iế  kiệ    ả  ãi s u kỳ  ạ  06   á    ộ    +  4%/    

và đượ  điều       3   á  / ầ  và   á    à  đầu   á    ủ   uý  01/01  01/4  

01/7  01/10 .  ãi suấ   ợ  uá  ạ   áp dụ   với  ợ  ố   uá  ạ  :  ằ   150%  ãi 
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suấ         ạ .  ãi        ả  áp dụ   với số  iề   ãi        ả : T     u  đị   

 ủ  B        ừ      i kỳ. C i  iế        ợp đồ    ấp  ạ   ứ    ấu   i số 

01/2022/15469202/ ĐTD   à  26/5/2022. T     iệ   ợp đồ        T2 và  à P 

sử dụ    ạ   ứ    ấu   i  u   ài k  ả  16910000848184 với dư  ợ đế  số  iề  

999.093.776 đồ  . 

Ông T2 và  à P đả   ả      02  ợp đồ    í  dụ     u       à: Qu ề  sử 

dụ   đấ       Giấ    ứ         u ề  sử dụ   đấ   u ề  sở  ữu   à ở và  ài sả  

k á       iề  với đấ  số DA 941980  số và  sổ  ấp GC : CS10434 d  Sở Tài 

  u    và M i   ư    T à   p ố    ấp   à  25/3/2021    p           đổi   à  

09/6/2021 cho ông   u ễ  Mi   T2       ợp đồ     ế   ấp  ấ  độ   sả  số 

01/2021/15469202/ ĐBĐ   à  10/06/2021 đượ         ứ    ại     P ò   

C1  T à   p ố  ồ C í Mi   số 006488   u ể  số 02/2021/TP/CC-SCC/ ĐGD 

và đượ  đ    ký  i   dị    ả  đả    à  11/6/2021  ại C i   á   v   p ò   

đ    ký đấ  đ i   à   p ố T  T à   p ố  ồ C í Mi  .  

Trong quá trình vay, thì ông T2 và bà P vi phạ     ĩ  vụ thanh toán nên B 

yêu cầu Tòa án giải quyế    ư s u: Buộc ông Nguyễn Minh T2 và bà Trần Thị 

Châu P phải thanh toán ngay cho B tổng số tiền 11.768.534.696 đồng tạm tính 

đến ngày 13/3/2025 bao gồm: Nợ gốc số tiề  9.698.849.272 đồ     ãi        ạ  

số tiề  1.956.498.718 đồng, lãi quá hạn số tiề  113.186.706 đồng, trả 01 lần 

ngay khi án có hiệu l c pháp lu t theo các hợp đồng cụ thể   ư s u:  

1. Đối với hợp đồng tín dụng số 01/2021/15469202/ ĐTD   à  14/5/2021 

thì  B cho ông T2 và bà P vay số tiề  9.500.000.000 đồng, th i hạn vay 240 

tháng, lãi suấ      v   7 5%/    được áp dụng cố định 12 tháng kể từ ngày giải 

ngân lầ  đầu  điều ch nh lãi suất 06 tháng/lần kể từ ngày hết hạ  ưu đãi và   á  

  à  đầu của tháng 01 và tháng 7. Lãi suấ  điều ch nh lãi suấ   ơ sở + 3 9%/   . 

Lãi quá hạn áp dụ   đối với nợ gốc quá hạn 150% lãi suất cho vay trong hạn (lãi 

suấ  v   đã đượ  điều ch nh nếu có). Lãi ch m trả áp dụ   đối với nợ lãi ch m 

trả       u  định của B từng th i kỳ. Lịch trả nợ gốc 240 kỳ mỗi kỳ trả gốc 

39.500.000 đồng, kỳ 240 trả 59.500.000 đồng. Ông T2 và bà P trả được số tiền 

gố  800.200.000 đồng, trả lãi trong hạn số tiề  1.335.177.892 đồng, trả lãi quá 

hạn số tiề  691.427 đồng. Ông T2 và bà P còn nợ gốc số tiền 8.699.800.000 

đồng, lãi trong hạn tính từ ngày 18/5/2021 tạ   í   đến ngày 13/3/2025 số tiền 

1.761.084.747 đồng mức lãi suấ  đượ  điều ch nh thể hiện tại bản tính lãi, lãi 

quá hạn tính từ   à  25/6/2021     đến hết ngày 13/01/2025 số tiền 36.604.363 

đồng.  

2. Đối với hợp đồng cấp hạn mức thấu chi số 01/2022/15469202/ ĐTD 

ngày 26/5/2022 thì B cho ông T2 và bà P vay số tiề  999.093.776 đồng, th i hạn 

vay 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, lãi suấ  8%/    và đượ  điều ch nh 03 
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tháng 1 lần của các quý 01/01/,01/04, 01/07,01/10, lãi suất quá hạn 150% lãi 

suất trong hạn. Ông T2 và bà P trả được gốc số tiề  44.504 đồ   và  ãi số  iề  

81.279.700 đồ  .     T2 và bà P còn nợ gốc số tiề  999.049.272 đồng, lãi trong 

hạn số tiề  195.413.971 đồng tính từ ngày 26/5/2022 tạ   í   đến hết ngày 

13/3/2025 mức lãi suấ  đượ  điều ch nh thể hiện tại bảng tính lãi, lãi quá hạn số 

tiề  76.582.343 đồng tính từ ngày 25/5/2023 tạ   í   đến ngày 13/3/2025 mức 

lãi suấ  đượ  được thể hiện tại bảng tính lãi. 

Từ ngày 14/3/2025, ông T2 và bà P phải tiếp tục trả lãi trên số tiề    ư  

thanh toán theo lãi suấ   à  á      đã   ỏa thu n của các hợp đồng mà các bên 

đã ký kết.  

T       ư ng hợp, ông T2 và bà P không th c hiệ     ĩ  vụ trả nợ hoặc trả 

nợ k     đầ  đủ, thì B được quyền yêu cầu Cơ  u        ẩm quyền xử  ý  p á  

 ại   à   ộ tài sản thế chấp để thanh toán nợ vay tại B là tài sản quyền sử dụng 

đất tại thử  đất số 328, t  bả  đồ số 06  địa ch  p ư ng P, thành phố T, Thành 

phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nh n quyền sử dụ   đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác g n liền với đất số DA941980 do Sở Tài   u    và M i   ư ng 

Thành phố H cấp ngày 25/3/2021 c p nh t tha  đổi cho ông Nguyễn Minh T2 

ngày 09/6/2021 theo hợp đồng thế chấp số 01/2021/15469202/ ĐBĐ   à  

10/6/2021 đã đượ  đ    ký  i   dịch bả  đả  và    à  11/6/2021 để thu hồi 

toàn bộ số nợ về cho B. Nếu ông T2 và bà P trả hết toàn bộ khoản vay cho B thì 

B sẽ hoàn trả Giấy chứng nh n quyền sử dụ   đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác g n liền với đất số DA941980 do Sở Tài   u    và M i   ư ng Thành phố 

H cấp ngày 25/3/2021 c p nh        đổi cho ông Nguyễn Minh T2   à  

09/6/2021 và giải chấp tài sả    ế   ấp         T2 và bà P. Tiề    u được từ 

bán tài sản thế chấp k     đủ thanh toán hết các khoản nợ (gố    ãi  p í …      

B thì ông Nguyễn Minh T2 và bà Trần Thị Châu P có trách nhiệm thanh toán 

tiếp     đến khi hết nợ vay, nếu p á   ại  ài sả   ò  dư   ì số tiề  dư sẽ giao lại 

cho ông T2 và  à P. 

- Bị đơ      Trần Minh T3 trong quá trình tham gia giải quyết vụ á    ì   

 à    ư s u:     sẽ    ý kiế  đối với   u  ầu k ởi kiệ   ủ  B  ạ       và  

  à  30/11/2024. S u   à  30/11/2024     T3      k        ý kiế    ặ  v   

bản gởi đến Tòa án nhân dân Qu n 3, Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện ý kiến 

đối với yêu cầu khởi kiện của B. 

- Bị đơ   à Trần Thị Châu P k     đến Tòa và c    k        v    ản gởi 

đến Tòa án nhân dân Qu n 3, Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện ý kiế  đối với 

yêu cầu khởi kiện của B. 

Tại phiên Tòa:  
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- Đại diện nguyên đơn BIDV ông Nguyễn Đình Hồng L     Đỗ Thị T     

Lê Thị Thanh T1   ng t ình   y:   

+ Buộc ông Nguyễn Minh T2 và  à Trần Thị Châu P thanh toán ngay cho 

B tổng số tiền 12.011.828.566 đồ    ạ   í   đế   ế    à  15/6/2025  ồ :  ợ 

 ố  số  iề  9.698.849.272 đồ     ãi        ạ  số  iề  2.176.713.827 đồ   và  ãi 

 uá  ạ  số  iề  136.265.467 đồng trả 01 lần khi án có hiệu l c pháp lu t theo các 

hợp đồng cụ thể   ư s u:  

1. Hợp đồng tín dụng số 01/2021/15469202/ ĐTD   à  14/5/2021  ổ   số 

 iề  10.702.559.075 đồ    ồ :  ợ gốc số tiề  8.699.800.000 đồng, lãi trong hạn 

tính từ   à  18/5/2021 đế   ế    à  15/6/2025 số tiền 1.955.817.257 đồ     ãi 

 uá  ạ  25/6/2021 đế   ế    à  15/6/2025 số  iề  46.941.818 đồ  ;   

2. Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi số 01/2022/15469202/ ĐTD   à  

26/5/2022  ổ   số  iề  1.309.269.491 đồ    ồ :  ợ gốc số tiền 999.049.272 

đồng, lãi trong hạn tính từ ngày 26/5/2022 đến hế    à  15/6/2025 số  iề  

220.896.570 đồ     ãi  uá  ạ   í    ừ   à  25/5/2023 đế   ế    à  15/6/2025 số 

 iề  89.323.649 đồ  . Từ   à  16/6/2025      T2 và  à P tiếp tụ    ả  ãi p á  

sinh trên số tiền nợ   ư          á      đến khi thanh toán xong khoản nợ, theo 

mức lãi suấ   á      đã   ỏa thu n tại các hợp đồng tín dụng cụ thể nêu trên. 

T       ư ng hợp, ông T2 và  à P không th c hiệ     ĩ  vụ trả nợ hoặc trả 

nợ k     đầ  đủ, thì B được quyền yêu cầu Cơ  u   T i  à   á       ẩm quyền 

xử lý, phát mại tài sản thế chấp  à  u ền sử dụ   đất tại thử  đất số 328, t  bản 

đồ số 06, tại địa ch  p ư ng P, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy 

chứng nh n quyền sử dụ   đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g n liền với 

đất số DA941980 do Sở Tài   u    và M i   ư ng Thành phố H cấp ngày 

25/3/2021 c p nh        đổi cho ông Nguyễn Minh T2 ngày 09/6/2021 theo hợp 

đồng thế chấp số 01/2021/15469202/ ĐBĐ   à  10/6/2021 đã đượ  đ    ký 

giao dịch bả  đả  và    à  11/6/2021 để thu hồi toàn bộ số nợ về cho B. Đồ   

   i  B đồng ý giải chấp tài sản thế chấp và trả lại Giấy chứng nh n quyền sử 

dụ   đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g n liền với đất số DA941980 do 

Sở Tài   u    và M i   ư ng Thành phố H cấp ngày 25/3/2021 c p nh t thay 

đổi cho ông Nguyễn Minh T2 ngày 09/6/2021 cho ông T2 và  à P khi ông T2 và 

 à P trả hết khoản nợ nêu cho B. 

+ Đối với   i p í x   x     ẩ  định tại chỗ tại thử  đất số 328, t  bả  đồ 

số 06, tại địa ch  p ư ng P, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh số  iề  

1.500.000 đồ    à B đã  ạm nộp, thì B t  nguyện chịu khoản chi phí này, không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Bị đơ      T2 và  à P đều v     ặ . 
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- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Qu n 3 phát biểu:  

+ Thẩm phán, Hội đồng xét xử  T ư ký và   ư i tham gia tố tụng trong quá 

trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ  ý     đế    ước th i điểm Hội đồng xét xử 

vào nghị á       đú         u  định của Bộ lu t Tố tụng dân s .  

+ Ý kiến về việc giải quyết vụ á    ì đề nghị Hội đồng xét xử   ư s u: Đề 

nghị Hội đồng xét xử chấp nh n toàn bộ yêu cầu khởi kiện củ    u    đơ  và 

đì       việ    u    đơ .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ á  được thẩm 

tra tại p i    ò  và      ứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 

nh   định:  

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Xét yêu cầu củ    u    đơ  B khởi kiện ông T2 và  à P trả số tiền 

vay còn thiếu phát sinh từ hợp đồng tín dụ       đâ   à vụ án tranh chấp hợp 

đồng tín dụng thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyế  được 

 u  định tại khoả  3 Điều 26  điểm a khoả  1 Điều 35 Bộ lu t Tố tụng dân s . 

[1.2] C    ứ và  điểm b khoả  1 Điều 39 Bộ lu t Tố tụng dân s  thì thỏa 

thu n tại hợp đồng tín dụng số 01/2021/15469202/ ĐTD   à  14/5/2021 và 

 ợp đồng cấp hạn mức thấu chi số 01/2022/15469202/ ĐTD   à  26/5/2022 ký 

 iữ  B – Chi nhánh B, Thành phố Hồ Chí Minh và ông T2 và  à P  u  định về 

lu t áp dụng, giải quyết tranh chấp   ư s u: “ Mọi tranh chấp t  ng  u  t ình 

th   hiện h p đồng n y đư   gi i  uy t t ên  ơ    thương  ư ng gi a hai bên. 

T ường h p không thư ng  ư ng đư         ên     uy n kh i kiện để     vệ 

 uy n   i  ủa  ình. Hai  ên thống nhất Tòa  n    thẩ   uy n gi i  uy t t anh 

 hấp    Tòa  n nơi đ t t       ủa Ngân h ng TMCP Đ – Chi nhánh B để gi i 

 uy t. .   u    đơ  B      ụ sở   í    ại: T, số A T  p ư ng L, qu n H, Thành 

phố Hà Nội thể hiện tại Giấy chứng nh   đ    ký d        iệp công ty cổ phần 

Đ nên thỏa thu n thẩm quyền giải quyết tranh chấp tại Tò  á   ơi đặ    ụ sở  ủ  

  â   à   TMCP Đ – Chi nhánh B vô hiệu. C    ứ phát sinh tranh chấp từ hợp 

đồng tín dụng số 01/2021/15469202/ ĐTD   à  14/5/2021 và  ợp đồng cấp 

hạn mức thấu chi số 01/2022/15469202/ ĐTD   à  26/5/2022 ký  iữa B – C i 

  á   Bà C và ông T2 và  à P. B – Chi nhánh B    địa ch  trụ sở số A, H, 

P ư ng V, Qu n C, Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tại Giấy chứng nh n hoạt 

động chi nhánh   â   à   TMCP Đ – C i   á   Bà C nên BIDV l a chọn Tòa 

án nhân dân Qu n 3, Thành phố Hồ C í Mi    ơi  ợp đồ   được th c hiệ  để 

giải quyết là phù hợp tại điểm g khoả  1 Điều 40 Bộ lu t Tố tụng dân s  quy 

định. 
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 [1.3] Bị đơ      T2 và  à P được Tòa án tố   đạt hợp lệ Thông báo về 

việc thụ lý vụ án, Giấy triệu t p và Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao 

nộp, tiếp c n, công khai chứng cứ và hòa giải       u  định tại Điều 196, 208 và 

Điều 210 của Bộ lu t Tố tụng dân s .  

[1.4] Bị đơ      T2 và  à P đã được triệu t p hợp lệ lần thứ   i   ư   

không có mặt tại phiên tòa nên tiến hành xét xử v ng mặt bị đơ      T2 và  à P 

      u  định tại điểm b khoả  2 Điều 227 và khoả  3 Điều 228 của Bộ lu t Tố 

tụng dân s .  

 [3] Về các yêu cầu củ    u    đơ   x  :  

[3.1] Đối với  ợp đồng tín dụng số 01/2021/15469202/ ĐTD   à  

14/5/2021 

[3.1.1] Về nợ gốc: 

C    ứ kế   uả xá   i    ủ  P ư         à   p ố T  T à   p ố  ồ C í 

Minh   ư s u: “ Tại địa  h    8 H        T ần Thị Châu P, ông Nguyễn Minh 

T2 th   t   ư t   . Đồ      i  Tò  á        iệ   ố   đạ  T      á  về việ    ụ 

 ý vụ á   T      á  về p i    ọp kiể      việ   i    ộp   iếp           k  i 

  ứ    ứ và  ò   iải và T      á  kế   uả p i    ọp   ư       T2 và  à P v   

k      ộp ý kiế  p ả  đối   ặ  p ả   ồi đối với   u  ầu k ởi kiệ   ủ    u    

đơ  B      ội đồ   x   xử x   x    á   ài  iệu    ứ    ứ  ủ    u    đơ   ộp 

để x   x    á    u  ầu  ủ    u    đơ   à p    ợp  ại k  ả  2 Điều 92  ủ  Bộ 

 u   Tố  ụ   dâ  s   u  đị   về   ữ    ì    iế   s  kiệ  k      ầ  p ải   ứ   

 i     ư s u: “2. Một  ên đương    thừa nhận h    không ph n đối nh ng tình 

ti t     kiện  t i  iệu  văn   n  k t  uận  ủa  ơ  uan  huyên  ôn     ên đương 

   kia đưa  a thì  ên đương    đ  không ph i  hứng  inh. ; 

Theo hợp đồ    í  dụ   số 01/2021/15469202/ ĐTD   à  14/5/2021 ký 

 iữ  B – C i   á   Bà C và     T2   à P   ì B – C i   á   Bà C đã         

T2   à P v   số  iề  9.500.000.000 đồ       i  ạ  v   240   á     ụ  đí   v  : 

T       á   iề         u ể    ượ    u ề  sử dụ   đấ   ọ   ạ   ại   ử  đấ  số 

328      ả  đồ số 6  đị     : P ư    P    à   p ố T    à   p ố  ồ C í Mi    

 ị     ả  ợ: Gố    ả và  25  à     á      ả       240 kỳ   ỗi kỳ   ả số  iề  

39.500.000 đồ    ừ kỳ 01-239  kỳ 240   ả số  iề  59.500.000 đồ   và     T2 và 

 à P đã      k  ả  v   số  iề  9.500.000.000 đồ    ừ B – C i   á   Bà C      

 ả   k   ú  vố    à  18/5/2021 và ủ    iệ    i  ừ B – Chi nhánh B   u ể  

k  ả   à     ơ sở xá  đị       T2 và P v   số  iề  9.500.000.000 đồ  . T    

  ỏ    u    ủ   ợp đồ    í  dụ   số 01/2021/15469202/ ĐTD   à  14/5/2021 

  ì     T2 và  à P       ĩ  vụ và    à  25  à     á     ì p ải   ả     B số  iề  

39.500.000 đồ     ư   đối   iếu  ả    í     i  iế  k  ả  v    à    ì     T2 và 
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 à P   ả đượ      B  ừ   à  18/5/2021     đế   ế    à  01/7/2023 số  iề   ố  

800.200.000 đồ  .  S u đ       T2 và  à P k             á   iếp     B  à vi 

p ạ     ĩ  vụ   ả  ợ đượ   u  đị    ại k  ả  1 Điều 466 Bộ  u   Dâ  s      

2015 về    ĩ  vụ   ả  ợ  ủ      v     ư s u: “ 1. Bên vay t i   n    ti n thì ph i 

t   đủ ti n khi đ n hạn;  và  ại k  ả  1 Điều 95  u    á  Tổ   ứ   í  dụ   đượ  

sử  đổi   ổ su    ộ  số điều     2017  u  đị     ư s u “ Tổ  hứ  tín d ng    

quy n  hấ  dứt việ   ấp tín d ng  thu hồi n  t ướ  hạn khi ph t hiện kh  h 

h ng  ung  ấp thông tin  ai    thật  vi phạ       uy định t  ng h p đồng  ấp 

tín d ng     ì đối   iếu  ại k  ả  4 Điều 8   u  đị   về  u ề  và    ĩ  vụ  ủ  

  â   à     ư s u: “ Ngân h ng     uy n  hấ  dứt việ   ấp tín d ng  thu hồi 

n  t ướ  hạn tất        kh  n tín d ng  hưa thanh t  n v  xử  ý t i   n  ủa  ên 

vay/ ên     đ   khi x y  a  ột t  ng        kiện vi phạ  the   uy định tại 

Đi u 9 B n đi u kh  n v  Đi u kiện vay n y    ại điể    k  ả  1 Điều 9  u  

đị   về s  kiệ  vi p ạ    ư s u: “ Bên vay vi phạ   ất kỳ nghĩa v  thanh t  n 

n  gố    ãi  phí v      nghĩa v  kh   ph t  inh từ h p đồng tín d ng  ũng như 

    văn   n  thỏa thuận ký k t với Ngân h ng.   ủ  Điều k  ả  và Điều kiệ  

va  đí   kè   ợp đồ    í  dụ   số 01/2021/15469202/ ĐTD   à  14/5/2021. 

Vì ông T2   à P vi p ạ     ĩ  vụ         á  k     đú    ạ      B   u  ầu 

p ải   ả số  iề   ố    ướ   ạ  số  iề  8.699.800.000 đồ    à     ơ sở để   ấp 

    . 

[3.1.2] Về nợ lãi: 

[3.1.2.1] Tại điểm a khoả  4  u  định về lãi suất, phí, phạt vi phạm của hợp 

đồng tín dụng số 01/2021/15469202/ ĐTD   à  14/5/2021 và bảng kê rút vốn 

số hợp đồng tín dụng số 01/2021/15469202/ ĐTD   à  14/5/2021  u  định 

  ư s u: “  a) Lãi suất cho vay trong hạn: 

+ Lãi suất  h  vay 7  %/nă  

+ Đi u ch nh lãi suất 06 tháng/lần kể từ ngày h t thời gian ưu đãi v       

ng y đầu của tháng 1 và tháng 7. Lãi suất đi u ch nh lãi suất  ơ    + 

3 9 %/nă .  

+ Lãi suất  h  vay thông thường 10 8 %/nă . 

b) Lãi suất n  quá hạn: Lãi suất quá hạn áp d ng đối với n  gốc quá hạn 

là 150% lãi suất cho vay trong hạn ( lãi suất vay đã đư   đi u ch nh n u có) nêu 

tại điểm a  kho n này tại thời điểm chuyển n   u  hạn tính trên số dư n  gốc bị 

quá hạn tương ứng với thời gian chậm tr .   

  [3.1.2.2] C    ứ tại khoả  5 Điều 466 của Bộ lu t Dân s      2015  u  

đị      ĩ  vụ trả nợ củ      v     ư s u: “T ường h p vay có  ãi    khi đ n 

hạn bên vay không tr  ho c tr  không đầy đủ thì bên vay ph i tr  lãi...  và  ại 
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khoản 1 và khoả  2 Điều 91 của Lu t các Tổ chức tín dụ   đượ  sử  đổi   ổ 

su    ộ  số điều     2017  u  định về lãi suất, phí trong hoạ  động kinh doanh 

của tổ chức tín dụ     ư s u: “1.Tổ chức tín d ng đư c quy n ấn định và ph i 

niêm y t công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch v  trong 

hoạt động kinh doanh của tổ chức tín d ng. 

2. Tổ  hứ  tín d ng v  kh  h h ng     uy n thỏa thuận v   ãi  uất  phí  ấp 

tín d ng t  ng h ạt động ngân h ng  ủa tổ  hứ  tín d ng the   uy định  ủa 

ph p  uật. . Do ông T2 và  à P vi p ạ     ĩ  vụ         á      B   u  ầu     

T2 và  à P p ải   ả  ãi        ạ   í    ừ   à  18/5/2021 đế   ế    à  15/6/2025 

số  iề  1.955.817.257 đồ     ãi  uá  ạ  25/6/2021 đế   ế    à  15/6/2025 số 

 iề  46.941.818 đồ   với  ứ   ãi suấ  150%  ãi suấ         ạ  đượ  điều       

 ãi suấ      v    à p    ợp  u  đị   p áp  u            ơ sở   ấp     . 
[3.2] Đối với  ợp đồng cấp hạn mức thấu chi số 01/2022/15469202/ ĐTD 

ngày 26/5/2022. 

[3.2.1]  ề  ợ  ố :  

Theo hợp đồng cấp hạn mức thấu chi số 01/2022/15469202/ ĐTD   à  

26/5/2022 thì B cho ông T2 và bà P vay số tiề  999.093.776 đồ         ả  s   

k   ài k  ả   iề  v     ì  ài k  ả   ủ      T2    số  iề  999.093.776 đồ       

xá  đị       T2 và  à P v   số  iề       và   ả đượ  số  iề  44.504 đồ    iề   ố  

và    à  25/01/2023.   à  26/5/2023  à   à  đến hạn trả nợ   ư       T2 và 

bà P không thanh toán cho B là vi phạ     ĩ  vụ trả nợ       u  định tại khoản 

1 Điều 466 Bộ lu t Dân s      2015  u  định về    ĩ  vụ trả nợ của bên vay 

  ư s u: “ 1. Bên vay tài s n là ti n thì ph i tr  đủ ti n khi đ n hạn;   ì v y, B 

yêu cầu ông T2 và bà P phải trả nợ gốc số tiền 999.049.272 đồ    à     ơ sở  và 

phù hợp  u  định pháp lu t nên chấp nh n yêu cầu này của B. 

[3.2.2] Về nợ lãi:  

Theo thỏa thu n của hợp đồng cấp hạn mức thấu chi số 

01/2022/15469202/ ĐTD   à  26/5/2022   ì B cho ông T2 và bà P vay số tiền 

999.093.776 đồng, th i hạn vay 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, lãi suất 

8%/    và đượ  điều ch nh 03 tháng 1 lần của các quý 01/01/,01/04, 

01/07,01/10, lãi suất quá hạn 150% lãi suất trong hạ . C    ứ tại khoả  5 Điều 

466 của Bộ lu t Dân s      2015  u  đị      ĩ  vụ trả nợ củ      v     ư s u: 

“T ường h p vay     ãi    khi đ n hạn bên vay không tr  ho c tr  không đầy 

đủ thì bên vay ph i tr  lãi...  và  ại khoản 1 và khoả  2 Điều 91 của Lu t các Tổ 

chức tín dụ   đượ  sử  đổi   ổ su    ộ  số điều     2017  u  định về lãi suất, 

phí trong hoạ  động kinh doanh của tổ chức tín dụ     ư s u: “1.Tổ chức tín 

d ng đư c quy n ấn định và ph i niêm y t công khai mức lãi suất huy động vốn, 

mức phí cung ứng dịch v  trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín d ng. 
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2. Tổ chức tín d ng và khách hàng có quy n thỏa thuận v  lãi suất, phí cấp 

tín d ng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín d ng the   uy định của 

pháp luật. . Do ông T2 và  à P vi phạ     ĩ  vụ thanh toán nên B yêu cầu ông 

T2 và  à P phải trả lãi trong hạn tính từ   à  26/5/2022 đến hế    à  15/6/2025 

số  iề  220.896.570 đồ     ãi  uá  ạ   í    ừ   à  25/5/2023 đế   ế    à  

15/6/2025 số  iề  89.323.649 đồ    à p    ợp  u  định pháp lu        ơ sở nên 

chấp nh n. 
 [4] Từ   ữ    ơ sở   u      và       u  đị   p áp  u       B   u  ầu 

 uộ      T2 và bà P       ĩ  vụ   ả  ợ v    ộ   ầ  k i á      iệu      à     ơ 

sở   ấp     .  

[5] Về yêu cầu xử lý tài sản bả  đảm. 

[5.1] Theo Giấy chứng nh n quyền sử dụ   đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác g n liền với đất số DA941980 do Sở Tài   u    và M i   ư ng Thành 

phố H cấp ngày 25/3/2021 c p nh        đổi cho ông Nguyễn Minh T2 ngày 

09/6/2021. 

[5.2] Tại Điều 7 của hợp đồng tín dụng số 01/2021/15469202/ ĐTD   à  

14/5/2021 và Điều 7  ủ  hợp đồng cấp hạn mức thấu chi số 

01/2022/15469202/ ĐTD   à  26/5/2022 đều   ỏ    u   về biện pháp bả  đảm 

  ư s u: “ Th  chấp tài s n của bên vay là toàn bộ quy n sử d ng đất và tài s n 

gắn li n với tọa lạc tại thửa đất số 328, tờ b n đồ số 6  địa ch : Phường P, thành 

phố T, thành phố Hồ Chí Minh . Đồng th i, bị đơ      T2, bà P và B– Bà C ký 

hợp đồng thế chấp số 01/2021/15469202/ ĐBĐ   à  10/6/2021 để thế chấp tài 

sản gồm: Quyền sử dụ   đấ   ại  hử  đất số 328, t  bả  đồ số 6  địa ch  p ư ng 

P, thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nh n quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g n liền với đất số DA941980 do Sở Tài 

  u    và M i   ư ng Thành phố H cấp ngày 25/3/2021 c p nh        đổi cho 

ông Nguyễn Minh T2   à  09/6/2021 đã được công chứ   và đ    ký  ài sản 

thế chấp nêu trên tại C i   á        p ò   đ    ký đấ  đ i thành phố T và  

  à  11/6/2021      đú    u  định của pháp lu t nên hợp đồng thế   ấp  à     

hiệu l c nên phát sinh quyề  và    ĩ  vụ của các bên. 

[5.3] Tại biên bản xem xét thẩ  định tại chỗ   à  03/01/2025 đối với  ài 

sả    ế   ấp   i        ư s u: “ Tại thửa đất số 328, tờ b n đồ số 6  địa ch  

phường P, thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh    01  ông t ình xây d ng tạ   

  p   i tôn      ột  ắt. T ên  ông t ình tạ  không t e   iểu hiệu  ủa d anh 

nghiệp h    tổ  hứ  n   đăng ký h ạt động kinh d anh.  ng T2 v     P     nơi 

  a  h a ô tô tại đây   
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 [5.4] C    ứ và  Điều 299 Bộ  u   Dâ  s      2015  u  đị   về  á  

  ư     ợp xử  ý  ài sả   ả  đả    ư s u: “ Đ n hạn th   hiện nghĩa v  đư   

    đ       ên    nghĩa v  không th   hiện h    th   hiện không đ ng nghĩa 

v …    ại k  ả  2 Điều 303 Bộ  u   Dâ  s      2015  u  đị   về p ươ     ứ  

xử  ý  ài sả   ầ   ố    ế   ấp   ư s u: “ 2. T ường h p không    thỏa thuận v  

phương thứ  xử  ý t i   n     đ   the   uy định tại kh  n 1 Đi u n y thì t i 

  n đư     n đấu gi ...  và  ại k  ả  6 Điều 320 Bộ  u   Dâ  s      2015  u  

đị      ĩ  vụ  ủ        ế   ấp   ư s u: “ 6. Gia  t i   n th   hấp  h   ên nhận 

th   hấp để xử  ý khi thuộ   ột t  ng     t ường h p xử  ý t i   n     đ    uy 

định tại Đi u 299  ủa Bộ  uật n y. . 

[5.5] Từ   ữ    ơ sở   u      và       u  đị    ủ  p áp  u           ấ  

    ơ sở   ấp        u  ầu  ủ  B  i   Cơ  u   T i  à   á  dâ  s       ẩ  

 u ề   á  đấu  iá  ài sả   u ề  sử dụ   đấ   ại   ử  đấ  số 328      ả  đồ số 6  

đị     : P ư    P    à   p ố T    à   p ố  ồ C í Mi        Giấ    ứ        

 u ề  sử dụ   đấ    u ề  sở  ữu   à ở và  ài sả  k á       iề  với đấ  số 

DA941980 do Sở Tài   u    và M i   ư    T à   p ố    ấp   à  25/3/2021 

  p           đổi           u ễ  Mi   T2   à  09/6/2021 để   u  ồi  ợ     B 

        ư     ợp     T2 và bà P k       ả  ợ   ặ    ả k     đủ. 

[5.6]  ếu số  iề    u đượ   ừ  á /xử  ý  ài sả   ả  đả  k     đủ       

  á   ế  k  ả   ợ     B thì ông T2 và bà P      á     iệ          á   iếp     

đế   ế    à   ộ  ợ v       B. 

[5.7] K i  ài sả    ế   ấp  ị p á   ãi   ì     T2 và  à P      á     iệ   à  

 i    ài sả    ế   ấp và   á  dỡ  á         ì        đấ    u      để   i  à   á . 

[6] Về án phí Dân s  sơ   ẩ : C    ứ khoả  1 Điều 147 của Bộ lu t Tố 

tụng dân s ; Lu t Phí và lệ phí và khoả  2 Điều 26 của Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ      T ư ng vụ Quốc Hội thì bị 

đơ      T2 và bà P phải chịu á  p í sơ   ẩ  số  iề  120.011.829 đồ   đối với 

yêu cầu củ  được chấp nh n số tiền là 12.011.828.566 đồng. Do yêu  ầu   u    

đơ  B đượ    ấp       vì v   B k     p ải   ịu á  p í       à    ả số  iề  

23.104.194 đồ    ạ  ứ   á  p í  à B đã  ộp. 

[7] Đối với số tiề  1.500.000 đồng là chi phí xem xét, thẩ  định tại chỗ tại 

 ại  hử  đất số 328, t  bả  đồ số 6  địa ch : P ư ng P, thành phố T, thành phố Hồ 

Chí Minh là cần thiết cho việc giải quyết vụ án, B t  nguyện chịu khoản chi phí 

này và không yêu cầu Tòa án giải quyết nên không xét. 

Vì các lẽ nêu trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Áp dụng khoả  3 Điều 26  điểm a khoả  1 Điều 35  điểm g khoả  1 Điều 

40, khoản 2 Điều 92, khoả  1 Điều 147  Điều 196  Điều 208  Điều 210  điểm b 

khoả  2 Điều 227, khoả  3 Điều 228, khoả  1 Điều 273 của Bộ lu t Tố tụng dân 

s ; 

Áp dụ   Điều 299, khoả  2 Điều 303, khoả  6 Điều 320, khoản 1, khoản 5 

Điều 466  Bộ lu t Dân s      2015; 

Áp dụng khoản 1, khoả  2 Điều 91, khoả  1 Điều 95 Lu t các Tổ chức tín 

dụ   đượ  sử  đổi   ổ su    ộ  số điều     2017; 

Áp dụng Lu t Phí và lệ phí và khoả  2 Điều 26 của Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ      T ư ng vụ Quốc Hội; 

Áp dụng Lu t Thi hành án dân s . 

Tuyên xử:  

1. C ấp        à   ộ   u  ầu k ởi kiệ   ủ    u    đơ  Ngân hàng 

T ươ    ại Cổ p ầ  Đ. 

1.1. Buộ        u ễ  Mi   T2 và bà T ầ  T ị C âu P   ả     Ngân hàng 

T ươ    ại Cổ p ầ  Đ  ổ   số  iề  12.011.828.566 đồ   đế   ế    à  

15/6/2025  ồ :  ợ  ố  số  iề  9.698.849.272 đồ     ãi        ạ  số  iề  

2.176.713.827 đồ   và  ãi  uá  ạ  số  iề  136.265.467 đồ    ủ   ợp đồ    í  

dụ   số 01/2021/15469202/ ĐTD   à  14/5/2021 và  ợp đồ    ấp  ạ   ứ  

  ấu   i số 01/2022/15469202/ ĐTD   à  26/5/2022.  iệ    ả  iề  đượ       

 iệ   ộ   ầ   k i  ả  á      iệu     p áp  u  .   

1.2. Kể từ ngày 16/6/2025, ông Nguyễn Minh T2 và bà Trần Thị Châu P 

phải tiếp tục trả lãi phát sinh của nợ gố    ư          á        ức lãi suất thỏa 

thu    ại  ợp đồng tín dụng số 01/2021/15469202/ ĐTD   à  14/5/2021 và 

hợp đồng cấp hạn mức thấu chi số 01/2022/15469202/ ĐTD   à  26/5/2022 

cho   â   à   T ươ g mại Cổ phầ  Đ đến khi thanh toán hết nợ. T ư ng hợp, 

trong hợp đồng tín dụ    à  á           ỏa thu n về việ  điều ch nh lãi suất cho 

vay theo từng th i kỳ của Ngân hàn  T ươ    ại Cổ phầ  Đ cho vay, thì lãi 

suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho   â   à   T ươ    ại Cổ 

phầ  Đ     v        sẽ đượ  điều ch nh cho phù hợp với s  điều ch nh lãi suất 

của   â   à   T ươ    ại Cổ phầ  Đ cho vay tại  i i đ ạn thi hành án. 

1.3. Sau khi, ông Nguyễn Minh T2 và bà Trần Thị Châu P trả hết số nợ nêu 

trên cho   â   à   T ươ    ại Cổ phầ  Đ thì   â   à   T ươ    ại Cổ phần 

Đ       ĩ  vụ làm thủ tục xóa nội du   đ    ký   ế chấp và trả bản chính Giấy 

chứng nh n quyền sử dụ   đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g n liền với 

đất số DA941980 do Sở Tài   u    và M i   ư ng Thành phố H cấp ngày 
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25/3/2021 cho ông Nguyễn Minh T2 và bà Trần Thị Châu P. 

1.4. K i  ả  á      iệu     p áp  u          u ễ  Mi   T2 và bà T ầ  T ị 

Châu P k           iệ     ĩ  vụ   ả  ợ   ặ        iệ     ĩ  vụ   ả  ợ k     

đầ  đủ   ì   â   à   T ươ    ại Cổ p ầ  Đ đượ   u ề    u  ầu Cơ  u   T i 

 à   á  dâ  s       ẩ   u ề  p á   ại  ài sả    ế   ấp  à Qu ề  sử dụ   đấ   ại 

t ử  đấ  số 328      ả  đồ số 6  đị     : P ư    P    à   p ố T    à   p ố  ồ 

Chí Minh      Giấ    ứ         u ề  sử dụ   đấ    u ề  sở  ữu   à ở và  ài 

sả  k á       iề  với đấ  số DA941980 d  Sở Tài   u    và M i   ư    T à   

p ố    ấp   à  25/3/2021   p           đổi           u ễ  Mi   T2 ngày 

09/6/2021 để   u  ồi  ợ       â   à   T ươ    ại Cổ p ầ  Đ. 

1.5. Số  iề    u đượ   ừ  á /xử  ý  ài sả    ế   ấp k     đủ         á   ế  

 á  k  ả   ợ       â   à   T ươ    ại Cổ p ầ  Đ thì ông   u ễ  Mi   T2 

và bà T ầ  T ị C âu P      á     iệ          á   iếp     đế   ế  k  ả   ợ v    

 ếu  ò  dư   ì số  iề  dư đượ   i    ại           u ễ  Mi   T2 và bà T ầ  T ị 

Châu P.  

1.6. K i  ài sả    ế   ấp  ị p á   ại   ì       u ễ  Mi   T2 và bà T ầ  

T ị C âu P      á     iệ   à   i    ài sả  và   á  dỡ   à   ộ        ì    ạ  

      ài sả    ế   ấp   u      để  i   Cơ  u     i  à   á  dâ  s       ẩ   u ề . 

2. Về án phí dân s  sơ   ẩm: Ông Nguyễn Minh T2 và bà Trần Thị Châu 

P phải chịu án phí số tiền 120.011.829 đồng và nộp tại Cơ  u   T i  à   á  dâ  

s  có thẩm quyền. 

Hoàn trả cho   â   à   T ươ    ại Cổ phầ  Đ số tiề  23.104.194 đồng 

tạm ứ   á  p í đã  ộp       i     i   u  ạ  ứ   á  p í   ệ p í  ò  á  số 0021431 

ngày 07/7/2024 của Chi cục Thi hành án dân s  Qu n 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

3. Về quyền kháng cáo:  

  â   à   T ươ    ại Cổ phần Đ được quyền kháng cáo trong th i hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Ông   u ễ  Mi   T2 và bà T ầ  T ị C âu P đượ   u ề  k á    á        

 ạ  15   à  kể  ừ   à  đượ        ả  á    ặ   ả  á  đượ   i    ế . 

T ư ng hợp bản án, quyế  đị   đượ    i  à         u  định tại Điều 2 

Lu t Thi hành án dân s    ì   ư i được thi hành án dân s     ư i phải thi hành 

án dân s  có quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện 

thi hành án hoặc bị  ưỡng chế thi  à   á        u  định tại  á  Điều 6,7,9  Lu t 

Thi hành án dân s ; th i hiệu   i  à   á  được th c hiệ        u  định tại Điều 

30 Lu t Thi hành án dân s ./. 
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- Chi c c THADS Quận 3; 

- Lưu hồ  ơ v  án. 
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